	UBND HUYỆN MAI SƠN

TRƯỜNG TH &THCS NÀ SẢN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc


MA TRẬN ĐỀ KIỂM  CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II NĂM HỌC  2018- 2019
MÔN:  Vật lí lớp 8
Thời gian làm bài : 45 phút (Không tính thời gian phát đề)
	Cấp độ
Chủ đề
	Nhận biêt
	Thông hiểu
	Vận dụng


	Cộng

	
	TNKQ


	TL
	TL
	TL
	

	Cơ học
	1. Nêu được khái niệm chuyển động cơ học là gì?

2. Biết được một vật khi nào chuyển động khi nào đứng yên.

3. Nêu được khái niệm về tính tương đối của chuyển động.

4. Lấy được một số ví dụ về các chuyển động thường gặp.

5. Nêu được K/N vận tốc.

6. Nêu được công thức tính vận tốc,nêu tên các đại lượng và đơn vị trong công thức.

7. Nêu được định nghĩa chuyển động đều và chuyển động không đều.

8. Nêu được khái niệm lực. Biểu diễn được véc tơ lực.

9. Hai lực cân bằng là gì?

10. Nêu được khái niệm quán tính.

11. Khi nào có lực ma sát. Phân biệt được các loại ma sát.

12. Áp lực là gì?  Nêu khái niệm áp suất, viết được công thức tính áp suất.

13.Nêu được sự tồn tại của áp suất chất lỏng, chất khí. Bình thông nhau.

14. Nêu được công thức tính áp suất chất lỏng. Nêu tên và đơn vị của từng đại lượng trong công thức đó.
14. Thế nào là cơ năng, nêu được những dạng cơ năng.

Câu 8 
	15. Phân tích được các ví dụ về tính tương đối của chuyển động.

16. Nắm được công thức tính vận tốc, từ đó suy ra công thức tính quãng đường và thời gian.

17. Phân biệt được chuyển động đều và chuyển động không đều.

18. Phân biệt được các loại lực ma sát.

19. Hiểu được tác dụng của áp lực.

20. Hiểu được sự tồn tại áp suất chất lỏng, chất khí. Nguyên tắc bình thông nhau để giải thích các hiện tượng trong thực tế.
Câu 10
	21. Quy đổi được các đơn vị của vận tốc. quãng đường và thời gian.

22. Vận dụng được công thức tính vận tốc để làm bài tập.

23. Áp dụng được công thức tính áp suất chất rắn, chất lỏng để giải các bài toán có liên quan.

24. Áp dụng công thức tính công , công suất để giải một số bài toán có liên quan.
	

	Số câu hỏi
	
	1
	1
	
	2

	Số điểm
	
	1
	1
	
	2

	Tỉ lệ %
	
	10%
	10%
	
	20%

	Nhiệt học
	1. Nêu được các chất cấu tạo từ các phân tử, nguyên tử.

2. Nêu được giữa các phân tử ,nguyên tử có khoảng cách. Các phân tử, nguyên tử không ngừng chuyển động.

3. Nhiệt độ càng cao thì các phân tử chuyển động càng nhanh

4. Phát biểu được định nghĩa nhiệt năng.Nêu được nhiệt độ càng của vật càng cao thì nhiệt năng của nó càng lớn.

5. Nêu được tên hai cách làm biến đổi nhiệt năng. Nêu tên 3 cách truyềnnhiệt. 

6. Phát biểu được nhiệt lượng, ký hiệu, đơn vị.

7. Thế nào là đối lưu, bức xạ nhiệt.

Câu 1đến câu 7
	8. Lấy được VD chứng tỏ nhiệt lượng trao đổi phụ thuộc vào khối lượng, độ tăng giảm nhiệt độ và chất cấu tạo nên vật.

9.Tìm ví dụ minh họa cho mỗi cách làm thay đổi nhiệt năng.
10.Giải thích một số hiện tượng trong thực tế liên quan đến đối lưu và bức xạ nhiệt.

11.Giải thích được một số hiện tượng xảy ra trong thực tế về cấu tạo các chất.  Câu 9
	12.Vận dụng được công thức tính nhiệt lượng để giải một số bài tập cơ bản.

13. Vận dụng được phương trình cân bằng nhiệt để giải một số bài tập cơ bản.

Câu 11
	

	Số câu hỏi
	6
	1
	1
	1
	9

	Số điểm
	3
	1
	2
	2
	8

	Tỉ lệ %
	30%
	10%
	20%
	20%
	80%

	Tổng số câu hỏi
	8
	2
	1
	11

	Tổng số điểm
	5
	3
	2
	10

	Tỉ lệ %
	50%
	30%
	20%
	100%

	UBND HUYỆN MAI SƠN

TRƯỜNG TH &THCS NÀ SẢN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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ĐỀ KIỂM  CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II NĂM HỌC  2018- 2019
MÔN:  Vật Lí  lớp 8
Thời gian làm bài : 45 phút (Không tính thời gian phát đề)
A.PHẦN TRẮC NGHIỆM:(3điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án đúng trong các câu sau:
C©u 1.  Tính chất nào sau đây không phải là của nguyên tử, phân tử:


A. Chuyển động không ngừng.


B. Có lúc chuyển động, có lúc đứng yên.


C. Giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách.


D. Chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao.

	C©u 2 Dẫn nhiệt là hình thức truyền nhiệt có chủ yếu xẩy ra:
A. Chỉ ở chất lỏng.

B. Chỉ ở chất lỏng và chất rắn.
	C. Chỉ ở chất rắn.

D. Ở cả ba chất: Rắn, lỏng và khí


C©u 3 Đối lưu là hình thức truyền nhiệt có thể xẩy ra:

	A. Chỉ ở chất khí và chất lỏng.

B. Chỉ ở chất khí.
	C. Chỉ ở chất lỏng.

D. Ở cả chất khí, lỏng và rắn. 


C©u 4.  Nhiệt truyền từ bếp lò đến gần người đứng gần bếp  lò chủ yếu bằng hình thức:
	A. Dẫn nhiệt.

B. Đối lưu.
	C. Bức xạ nhiệt.

D. Dẫn nhiệt và đối lưu.


Điền từ  thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau đây:
C©u 5 Nhiệt độ của vật càng cao thì các….(1) ….cấu tạo nên vật chuyển động….(2)….
C©u 6. Nhiệt lượng là phần nhiệt năng mà vật…….(3)….trong quá trình truyền nhiệt. Đơn vị của nhiệt năng và nhiệt lượng là….(4)….. 
B.PHẦN TỰ LUẬN:(7điểm)

C©u 7: (1điểm)
 Nhiệt lượng là gì? Ký hiệu ? Đơn vị nhiệt lượng? 
C©u 8: (1điểm)
Khi nào ta nói một vật có cơ năng? Có bao nhiêu dạng cơ năng ? 

C©u 9:  (2điểm)
Hãy giải thích vì sao khi đổ 50 cm3 nước vào 50 cm3 rượu, ta thu được hỗn hợp rượu và nước nhỏ hơn 100 cm3 ?

C©u 10: (1điểm)
Một cái giếng sâu 8m. Bạn An mỗi lần kéo được một thùng nước nặng  20kg mất 10 giây. Tính công thực hiện và công suất của An ?
C©u 11: (2điểm)
Một học sinh thả 300g chì ở nhiệt độ 100oC vào 250g nước ở nhiệt độ 58,5oC làm cho nước nóng lên tới 60oC. 


a) Tính nhiệt lượng nước thu vào?


b) Tính nhiệt dung riêng của chì?


c) So sánh nhiệt dung riêng của chì tính được với nhiệt dung riêng của chì tra trong bảng và giải thích tại sao có sự chênh lệch. Lấy nhiệt dung riêng của nước là  4200J/kg.K.
------------------**0**------------------
	UBND HUYỆN MAI SƠN
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HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II, NĂM HỌC  2018- 2019
MÔN:  Vật Lí  lớp 8
A.PHẦN TRẮC NGHIỆM:(3điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	B
	C
	A
	C

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5


5. (1). Nguyên tử, phân tử.                     (2). Càng nhanh.(0,5đ)
6. (3). Nhận thêm hay mất đi.                   (4). Jun (J).      (0,5đ)
B.PHẦN TỰ LUẬN:(7điểm)

	Câu
	Đáp án
	Điểm
	Tổng

	7
	-Nhiệt lượng là phần nhiệt năng mà vật nhận thêm hay bớt đi trong quá trình truyền nhiệt.

-Ký hiệu: Q

-Đơn vị: Jun (J)
	0,5đ
0,25đ

0,25đ
	1đ

	8
	-Một vật có cơ năng khi vật đó có khả năng thực hiện công.

-Có 2 dạng cơ năng: động năng ,thế năng
	0,5đ
0,5đ
	1đ

	9
	-Vì giữa các phân tử nước, phân tử rượu chuyển động hỗn độn không ngừng nên các phân tử rượu sẽ hòa tan vào các phân tử nước.

-Do các phân tử rượu, phân tử nước có khoảng cách nên tổng thể tích sẽ nhỏ hơn  100 cm3
	1đ
1đ
	2đ


	10

	Tóm tắt:  h = 8m  , P = 10.m1 =10.20 = 200N ,  t  = 10s

Giải
Công thực hiện của bạn An là: A= P. h = 200.8 = 1600 (J)

Công suất của bạn An:   P = 
[image: image1.wmf]A

t

  = 
[image: image2.wmf]1600

10

  = 160 (w)

Đáp số: A = 1600 J

                                           P = 160 w
	0,5đ

0,5đ


	1đ

	6
	a) Nhiệt lượng của nước thu vào là: 

Q2 = m2.c2.(t – tn) = 0,25.4200.(60 - 58,5) = 1575( J)

b) Khi có cân bằng nhiệt thì nhiệt lượng do chì toả ra bằng nhiệt lượng nước thu vào: Q1 = Q2 = 1575 J


     Nhiệt dung riêng của chì là: 
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c) Vì ta đã bỏ qua sự truyền nhiệt cho bình và môi trường xung quanh.
	0,5

0,5

0,5

0,5
	2

	
	Hát Lót;  Ngày 16 tháng 4 năm 2019
Người ra đề

Đặng Thị Thanh

	Ngày    tháng     năm 2019
Chuyên môn tổ
Trịnh Ngọc Xuân
	 Ngày    tháng     năm 2019
Chuyên môn trường
Phạm Thị Thái
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